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BẢN VẼ THIẾT KẾ LỖ KHOAN QUAN TRẮC STANDPIPE 1

Công trình: AQUA MARINA

Địa chỉ: XÃ LONG HƯNG, TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
Thư

ớc

 TL

Tầng

Địa 

chất

CẤU TRÚC

LỖ KHOAN

STANDPIPE 1

CÁC THÔNG TIN KHÁC

CÔNG TÁC CHỐNG ỐNG 

Chống ống như hình vẽ

CÔNG TÁC KHOAN

1. Khoan thăm dò: F110 từ 0,0 đến 20,0 mét.

Trám

sét



Từ đến ĐỊA TẦNG DỰ KIẾN

2
0.0 4.7 Đất đá san lấp…..

4.7 6.0 Bùn sét, màu xám ghi

4

0,0-8,0

6.0 11.0 Cát lẫn bụi sét, màu xám trắng

11.0 19.0 Bùn kẹp cát, màu xám xanh đen

6
19.0 20.0 Sét, màu xám nâu-xám xanh
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Sỏi bọc

12

8.0-20.0

FL49

14

10,0-14,0

16

18

20

FL49
14,0-20,0

CÔNG TÁC KHOAN

1. Khoan thăm dò: F110 từ 0,0 đến 20,0 mét.

CÔNG TÁC CHỐNG ỐNG 

Chống ống như hình vẽ

BẢN VẼ THIẾT KẾ LỖ KHOAN QUAN TRẮC STANDPIPE 2

Công trình: AQUA MARINA

Địa chỉ: XÃ LONG HƯNG, TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
Thư

ớc

 TL

Tầng

Địa 

chất

CẤU TRÚC

LỖ KHOAN

STANDPIPE 2

CÁC THÔNG TIN KHÁC

Trám

sét



Dự án: AQUA MARINA
Địa điểm: XÃ LONG HƯNG, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
Tên hố: Standpipe 1
Cao độ mặt đất: 3.371
Ngày khoan: 10/01/2020 Ngày kết thúc đo: 01/02/2020

Chiều sâu Cao độ Chiều sâu Cao độ

01 10/01/2020 8h00 17h00 3.63 -0.259

02 11/01/2020 8h00 17h00 3.62 -0.249 3.60 -0.229

03 12/01/2020 7h30 17h30 3.61 -0.239 3.60 -0.229

04 13/01/2020 8h30 17h00 3.63 -0.259 3.61 -0.239

05 14/01/2020 7h00 17h15 3.63 -0.259 3.65 -0.279

06 15/01/2020 7h30 16h35 3.56 -0.189 3.53 -0.159

07 16/01/2020 8h30 16h55 3.58 -0.209 3.56 -0.189

08 17/01/2020 7h50 17h30 3.60 -0.229 3.57 -0.199

09 18/01/2020 8h30 17h30 3.64 -0.269 3.56 -0.189

10 19/01/2020 8h30 17h30 3.62 -0.249 3.52 -0.149

11 20/01/2020 8h30 17h30 3.53 -0.159 3.53 -0.159

12 21/01/2020 8h30 17h30 3.54 -0.169 3.53 -0.159

13 22/01/2020 8h30 17h30 3.58 -0.209 3.62 -0.249

14 30/01/2020 8h30 17h30 3.38 -0.009 3.44 -0.069

15 31/01/2020 8h30 17h30 3.35 0.021 3.43 -0.059

16 01/02/2020 8h30 17h30 3.34 0.031 3.36 0.011

Giờ đo Số liệu đo (m)

BẢNG THEO DÕI QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM

Ngày đoSTT Ghi chúSáng Chiều
Sáng Chiều



Dự án: AQUA MARINA
Địa điểm: XÃ LONG HƯNG, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
Tên hố: Standpipe 2
Cao độ mặt đất: 3.442
Ngày khoan: 11/01/2020 Ngày kết thúc đo: 01/02/2020

Ghi chú

Chiều sâu Cao độ Chiều sâu Cao độ

01 11/01/2020 8h00 16h45 2.81 0.632 2.79 0.652

02 12/01/2020 8h15 16h50 2.83 0.612 2.80 0.642

03 13/01/2020 7h30 17h00 2.80 0.642 2.76 0.682

04 14/01/2020 7h00 17h00 2.70 0.742 2.73 0.712

05 15/01/2020 7h55 17h15 2.50 0.942 2.50 0.942

06 16/01/2020 8h00 17h30 2.60 0.842 2.56 0.882

07 17/01/2020 7h55 17h00 2.70 0.742 2.74 0.702

08 18/01/2020 8h00 17h00 2.92 0.522 2.89 0.552

09 19/01/2020 7h55 17h00 2.89 0.552 2.89 0.552

10 20/01/2020 8h00 17h00 2.87 0.572 2.92 0.522

11 21/01/2020 7h55 17h00 2.89 0.552 2.95 0.492

12 22/01/2020 8h00 17h00 2.91 0.532 2.94 0.502

13 30/01/2020 7h55 17h00 2.85 0.592 2.86 0.582

14 31/01/2020 8h00 17h00 2.83 0.612 2.84 0.602

15 01/02/2020 8h00 17h00 2.79 0.652 2.76 0.682

STT

BẢNG THEO DÕI QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM

Giờ đo Số liệu đo (m)
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